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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số: 45/2012/Qð-UBND                    Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 12  năm 2012 

 
QUYẾT ðỊNH  

Ban hành Quy ñịnh trách nhiệm ñóng góp và chế ñộ hỗ trợ ñối với  
người cai nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm  

Giáo dục - Lao ñộng xã hội và cai nghiện tại gia ñình, cộng ñồng  
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 60/2003/Nð-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy ñịnh 
chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ quy ñịnh 
chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt ñộng của cơ sở chữa 
bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế ñộ áp dụng ñối với người chưa 
thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 61/2011/Nð-CP ngày 26/7/2011 của Chính phủ sửa ñổi, bổ 
sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 135/2004/Nð-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ 
quy ñịnh về chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt ñộng 
của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế ñộ áp dụng ñối 
với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2005/Nð-CP ngày 05/4/2005 của Chính phủ quy ñịnh 
việc ñưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất ñịnh vào lưu 
trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 94/2010/Nð-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy ñịnh 
về tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia ñình, cai nghiện ma tuý tại cộng ñồng; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLðTBXH ngày 24/02/2012 
của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội Quy ñịnh quản lý và sử 
dụng kinh phí thực hiện chế ñộ áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở chữa bệnh, chế ñộ 
ñóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ ñối với ñối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức 
cai nghiện ma tuý tại gia ñình và cộng ñồng; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình 
số 109/TTr-SLðTBXH ngày 20/11/2012 về việc ñề nghị ban hành quy ñịnh trách 
nhiệm ñóng góp và chế ñộ hỗ trợ ñối với người cai nghiện ma túy ñược chữa trị, cai 
nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao ñộng xã hội và cai nghiện tại gia ñình, cộng 
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ñồng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi và ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại Báo cáo 
thẩm ñịnh số 146/BC-STP ngày 01/8/2012,  

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh trách nhiệm ñóng góp, chế 
ñộ hỗ trợ ñối với người cai nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung 
tâm Giáo dục - Lao ñộng xã hội và chữa trị, cai nghiện tại gia ñình và cộng ñồng trên 
ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở: Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội, Tài chính; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch 
UBND các huyện, thành phố; Giám ñốc Trung tâm Giáo dục - Lao ñộng xã hội tỉnh; 
Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị và cá nhân có liên quan tại ðiều 1 chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
  CHỦ TỊCH 

 
Cao Khoa 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   

QUY ðỊNH 

Trách nhiệm ñóng góp và chế ñộ hỗ trợ ñối với người cai nghiện ma túy  
chữ trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao ñộng xã hội  

và cai nghiện tại gia ñình, cộng ñồng trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi              
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số  45/2012/Qð-UBND ngày 11 /12/2012 của  

UBND tỉnh Quảng Ngãi) 

                                                          Chương I 
 QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh        

Quy ñịnh này quy ñịnh trách nhiệm ñóng góp và chế ñộ hỗ trợ ñối với người 
nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm  Giáo dục - Lao ñộng xã 
hội (sau ñây gọi tắt là Trung tâm), cai nghiện tại gia ñình và cộng ñồng trên ñịa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng  

1. Người nghiện ma tu ý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm. 

2. Người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tại cộng ñồng.  

ðiều 3. Quy ñịnh về ñóng góp và trợ cấp 

1. Người nghiện ma tu ý chữa trị tự nguyện tại Trung tâm; người nghiện ma túy 
chưa trị, cai nghiện tại gia ñình và cộng ñồng có trách nhiệm ñóng góp các khoản chi 
phí và ñược Nhà nước hỗ trợ theo quy ñịnh tại Quy ñịnh này. Trường hợp người 
nghiện ma tuý không ñủ ñiều kiện ñóng góp thì thân nhân của người ñó phải có trách 
nhiệm ñóng góp (trừ những trường hợp ñược miễn, giảm theo quy ñịnh tại Quy ñịnh 
này). 

2. Các quy ñịnh về chế ñộ hỗ trợ ñối với người nghiện ma tu ý chữa trị, cai 
nghiện tự nguyện tại Trung tâm và chữa trị, cai nghiện tại cộng ñồng thực hiện quy 
ñịnh tại Quy ñịnh này. 

Chương II 

QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 4. Trách nhiệm ñóng góp 

ðối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm phải 
ñóng góp các khoản chi phí như sau: 

a) Mức ñóng góp hàng tháng 1.142.000 ñồng/người/tháng, gồm:  

- Tiền ăn: 892.000 ñồng/người/tháng (theo mức sinh hoạt phí nuôi dưỡng ñối 
tượng tại Trung tâm);  

- Tiền ñiện, nước, vệ sinh: 70.000 ñồng/người/tháng; 

- Chi phí phục vụ quản lý: 150.000 ñồng/người/tháng;  
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- Tiền ñóng góp xây dựng cơ sở vật chất: 30.000 ñồng/người/tháng. 

b) Mức ñóng góp một lần cho cả ñợt (6 tháng) chữa trị, cai nghiện: 874.000 
ñồng, gồm các khoản: 

- Tiền thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện và thuốc chữa bệnh thông thường khác: 
650.000 ñồng/người/lần chấp hành quyết ñịnh; 

- Tiền xét nghiệm tìm chất ma túy: 174.000 ñồng/người/lần chấp hành quyết 
ñịnh;  

- Tiền sinh hoạt văn thể: 50.000 ñồng/người/lần chấp hành quyết ñịnh; 

- Tiền học văn hoá, học nghề (nếu bản thân ñối tượng có nhu cầu): Mức nộp tùy 
thuộc nhóm nghề và chi phí thực tế. 

c) Người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm có trách 
nhiệm ñóng góp các khoản chi phí theo quy ñịnh tại ñiểm a, b khoản 1 ðiều này. 
Trường hợp người nghiện ma túy không có ñủ ñiều kiện ñóng góp thì vợ hoặc chồng, 
cha, mẹ hoặc người giám hộ và gia ñình người nghiện ma túy có trách nhiệm ñóng 
góp. 

ðiều 5. Chế ñộ hỗ trợ ñối với người nghiện ma túy chữa trị, cai nghiện bắt 
buộc tại cộng ñồng 

- Hỗ trợ tiền thuốc ñiều trị cắt cơn nghiện mức: 400.000 ñồng/người/ñợt cai 
nghiện. 

- Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian cai nghiện tập trung: mức 40.000 
ñồng/người/ngày trong thời gian chấp hành quyết ñịnh. 

ðiều 6. Chế ñộ miễn, giảm chi phí chữa trị, cai nghiện ñối với người cai 
nghiện ma túy tại Trung tâm và thủ tục miễn giảm 

1. Chế ñộ miễn, giảm: Người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm 
ñược xét giảm hoặc miễn chi phí chữa trị, cai nghiện thuộc các trường hợp sau ñây: 

a) Miễn ñóng góp tiền ăn trong thời gian chấp hành quyết ñịnh ñối với người 
thuộc hộ nghèo, gia ñình chính sách theo Pháp lệnh ưu ñãi người có công với cách 
mạng; người chưa thành niên; người bị nhiễm HIV/AIDS; người không có nơi cư trú 
nhất ñịnh. 

b) Giảm 50% mức ñóng góp tiền ăn trong thời gian chấp hành quyết ñịnh ñối 
với người thuộc hộ cận nghèo. 

2. Thủ tục miễn giảm: 

- Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã ñối với ñối tượng thuộc diện hộ nghèo, 
cận nghèo. 

- Xác nhận của Phòng Lao ñộng - Thương binh và Xã hội cấp huyện ñối với ñối 
tượng thuộc diện gia ñình chính sách người có công với cách mạng. 

- Bản phô tô giấy xét nghiệm nhiễm HIV/AIDS ñối với ñối tượng nhiễm 
HIV/AIDS; trường hợp bị mất giấy báo kết quả xét nghiệm thì phải có xác nhận cụ 
thể của cơ sở y tế có thẩm quyền. 
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- Bản phôtô giấy khai sinh (có chứng thực) ñối với ñối tượng là người chưa 
thành niên. 

3. Thẩm quyền giải quyết chế ñộ miễn, giảm: Giám ñốc Trung tâm căn cứ hồ sơ 
của các nhóm ñối tượng nêu trên ñể áp dụng chế ñộ miễn, giảm theo quy ñịnh và 
quyết toán kinh phí thực tế với Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội. 

ðiều 7. Nội dung, mức chi cho công tác áp dụng biện pháp ñưa vào Trung 
tâm, hỗ trợ tìm việc làm và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia ñình, cộng ñồng 

1. Nội dụng, mức chi cho công tác áp dụng biện pháp ñưa ñối tượng vào Trung 
tâm ñược thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 4 Thông tư liên tịch số 
27/2012/TTLT-BTC-BLðTBXH ngày 24/02/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao 
ñộng - Thương binh và Xã hội. 

2. Hỗ trợ kinh phí tìm việc làm cho người bị áp dụng biện pháp ñưa vào Trung 
tâm sau khi chấp hành xong quyết ñịnh tại Trung tâm trở về ñịa phương thực hiện 
theo quy ñịnh tại ñiểm k khoản 2 ðiều 7 Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-
BLðTBXH ngày 24/02/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao ñộng - Thương binh và 
Xã hội. 

3. Nội dung, mức chi cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia ñình và 
cộng ñồng ñược thực hiện theo khoản 3 ðiều 8 Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-
BTC-BLðTBXH ngày 24/02/2012 của liên Bộ Tài chính, Bộ Lao ñộng - Thương 
binh và Xã hội. 

ðiều 8. Nguồn kinh phí 

Nguồn kinh phí ñể thực hiện chi trợ cấp và miễn, giảm chi phí chữa trị, cai 
nghiện cho các ñối tượng nêu tại ðiều 5, 6, 7 Quy ñịnh này ñược sử dụng từ ngân 
sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách Nhà nước, cụ thể như sau: 

1. ðối với kinh phí chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm: 

Hàng năm, cùng thời gian quy ñịnh lập dự toán Ngân sách Nhà nước, Trung tâm 
căn cứ các khoản phải thực hiện miễn, giảm cho ñối tượng theo quy ñịnh tại Trung 
tâm ñể xác ñịnh nhu cầu kinh phí chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm ñể lập dự toán chi 
chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm ñược Ngân sách nhà nước hỗ trợ, tổng hợp vào dự 
toán chi thường xuyên của Trung tâm gửi Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội tổng 
hợp, gửi Sở Tài chính ñể trình cấp có thẩm quyền quyết ñịnh. 

2. ðối với kinh phí hỗ trợ tìm việc làm, xét duyệt hồ sơ, thực hiện chế ñộ chi 
cho công tác áp dụng biện pháp ñưa ñối tượng vào Trung tâm, ñưa ñối tượng trong 
Trung tâm vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng quy ñịnh tại khoản 1, 2 ðiều 7 của 
Quy ñịnh này, lập dự toán kinh phí thường xuyên của ngân sách huyện, thành phố. 

3. ðối với kinh phí chi cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia ñình, cộng 
ñồng và chi phí chữa trị, cai nghiện tại cộng ñồng, Uỷ ban nhân dân cấp xã căn cứ 
mức chi quy ñịnh tại ðiều 5 và khoản 3 ðiều 7 của Quy ñịnh này, lập dự toán ngân 
sách xã hàng năm ñể trình cấp có thẩm quyền quyết ñịnh. 

Chương III 
   TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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ðiều 9. Trách nhiệm của cơ quan quản lý 

1. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chi hỗ trợ, miễn, 
giảm chi phí chữa trị, cai nghiện ma túy theo quy ñịnh của Luật Ngân sách Nhà nước. 

2. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, ñơn vị liên 
quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy ñịnh này; 
phối hợp với Sở Tài chính lập và phân bổ dự toán, quản lý sử dụng kinh phí, bảo ñảm 
ñúng mục ñích, ñịnh mức, tiêu chuẩn, thực hiện có hiệu quả./. 

                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                                              
                            CHỦ TỊCH 
                    

                      Cao Khoa 


